
        TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL

Phần thi : Nói (Speaking) - Viết (Writing) Địa điểm:  P.02 - ĐHPT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Điểm 

Nói

Điểm 

Viết

Ghi 

chú

1 WRB101 Nguyễn Quốc Cường 08/10/1990 Nam Bình Thuận 12 Writing

2 WRB102 Lê Hữu Chính 14/09/1977 Nam Bình Thuận 21 Writing

3 WRB103 Nguyễn Thị Thanh Diễm 17/05/1991 Nữ Bình Thuận 18 Writing

4 WRB104 Nguyễn Đức Hiệp 15/12/1982 Nam Bình Thuận 16 Writing

5 WRB105 Văn Thái Hòa 1979 Nam Bình Thuận 16 Writing

6 WR-SB106 Nguyễn Thị Hồng Huệ 09/03/1984 Nữ Bình Thuận 6,0 18
Writing&S

peaking

7 WRB107 Trương Trọng Kim 10/02/1980 Nam Bình Thuận 16 Writing

8 WRB108 Trần Vũ Ngoan 24/10/1981 Nam Quảng Nam 16 Writing

9 WRB109 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 19/12/1979 Nữ Bình Thuận 19 Writing

10 WRB110 Phạm Tú Oanh 27/09/1984 Nữ Bình Thuận 20 Writing

11 WRB111 Đỗ Văn Phát 20/05/1964 Nam Bình Thuận 15 Writing

12 WRB112 Phạm Khắc Phục 09/10/1974 Nam Bình Thuận 16 Writing

13 WRB113 Nguyễn Thị Ái Phương 28/05/1988 Nữ Bình Thuận 14 Writing

14 WRB114 Nguyễn Thế Phương 01/07/1977 Nam Quảng Bình 16 Writing

15 WRB115 Phạm Thiên Quý 1977 Nam Bình Thuận 15 Writing

16 WRB116 Trần Thị Phương Thảo 23/08/1978 Nữ Bình Thuận 18 Writing

17 WRB117 Nguyễn Trọng Việt 10/11/1976 Nam Bình Thuận 14 Writing

Ghi chú: 

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Điểm đạt cho phần kỹ năng Nói: >=6đ

Điểm đạt cho phần kỹ năng Viết:  >=9đ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG ĐIỂM (PHẦN KỸ NĂNG THI LẠI)  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

   HỘI ĐỒNG THI CẤP CN TAB1 TĐ

 TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƢƠNG ĐƢƠNG (CHUẨN ĐẦU RA) NGÀY 22/10/2017

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày thi : 22/10/2017

Họ và Tên

                               Bình Thuận, ngày 01  tháng 11 năm 2017

Danh sách này có 17 thí sinh.

Trong đó có 01 thí sinh thi lại kỹ năng Nói, 17 thí sinh thi lại kỹ năng Viết.
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